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TÓM TẮT

Chất lượng giảng dạy các môn Giáo dục Quốc phòng phụ thuộc vào nhiều điều kiện khác nhau, trước hết là phụ thuộc vào đội ngũ cán bộ giảng dạy. Để nâng cao chất lượng giảng dạy môn Giáo dục Quốc phòng  ở  Trung tâm Giáo dục Quốc phòng theo học chế tín chỉ, giảng viên cần: bám sát đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu, vận dụng của Giáo dục Quốc phòng; thiết kế bài giảng phù hợp với đối tượng người học; nghiên cứu và sử dụng hợp lí tài liệu; cải tiến phương pháp giảng dạy; liên hệ với thực tiễn nhà trường, thực tiễn chính trị-xã hội trong nước và quốc tế.

1. Đặt vấn đề

Giáo dục quốc phòng cho học sinh, sinh viên là một bộ phận quan trọng của công tác giáo dục quốc phòng toàn dân, phục vụ sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Giáo dục quốc phòng là môn học chính khoá nằm trong chương trình dạy học của các trường trung học phổ thông, trường trung học chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học được quy định ở điều 17 của Luật Nghĩa vụ quân sự. Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành Trung ương khoá VII đã chỉ rõ “phải tăng cường công tác giáo dục quốc phòng cho toàn dân, trước hết là đối với cán bộ các cấp, các ngành của Đảng và Nhà nước và thế hệ trẻ học sinh, sinh viên”.

Với vị trí, vai trò rất quan trọng trong mục tiêu đào tạo toàn diện của các trường Đại học và cao đẳng trong cả nước. Vì vậy, hiện nay, bên cạnh việc nâng cao chất lượng đào tạo về chuyên môn, TTGDQP- Trường ĐH Nha Trang rất coi  trọng công tác giáo dục Giáo dục quốc phòng-An ninh trong nhà trường. Chất lượng giảng dạy và học tập môn GDQP ở Trung tâm GDQP Khánh Hòa phụ thuộc vào nhiều điều kiện khác nhau, trước hết là đội ngũ cán bộ giảng dạy. Bài viết này đề cập đến một số ý kiến góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy môn Giáo dục Quốc phòng  theo học chế tín chỉ.

2. Nội dung

Đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập môn GDQP là một yêu cầu cấp bách đối với các trường Đại học và Cao đẳng trong cả nước. Để góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy môn GDQP ở TTGDQP Khánh Hòa- Trường Đại học Nha Trang theo học chế tín chỉ, yêu cầu giảng viên cần nắm vững các vấn đề sau đây:

2.1. Bám sát mục tiêu môn học:
- Thứ nhất đối tượng học tập: Là SV năm thứ nhất mới rời khỏi ghế nhà trường phổ thông, sinh viên có tư tưởng đây là môn học không quan trọng, dẫn đến chủ quan trong học tập và nghiên cứu.
- Thứ hai về kiến thức môn học: Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về đường lối quốc phòng-an ninh của Đảng và Nhà nước ta hiện nay bao gồm: những vấn đề cơ bản Học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; các quan đểm của Đảng về chiến tranh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, các quan điểm của Đảng về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng -an ninh; kế thừa truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc và nghệ thuật quân sự Việt Nam, về chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam.   Người thầy giáo cần nhận thức và làm rõ tính sáng tạo và biện chứng, tính cách mạng và khoa học ngay trong đối tượng nghiên cứu của Khoa học quân sự an ninh bởi đó chính là giá trị và sức sống của môn  học này.

- Thứ 3 về Kỹ năng: Góp phần hình thành niềm tin khoa học, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng và lý tưởng cho sinh viên đang ngồi trên ghế nhà trường góp phần xây dựng nhà trường giữ gìn trật tự an ninh. 

- Thứ 4 về thái độ học tập : Có thái độ nghiêm túc trong học tập, hiểu đúng nội dung các vấn đề, phát huy tính sáng tạo của tuổi trẻ tích cực hoạt động góp phần xây dựng lực lượng  vũ trang, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, thực hiện tốt hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Giữ gìn, kế thừa và phát triển nghệ thuật đánh giặc của tổ tiên và nghệ thuật quân sự Việt Nam từ khi có Đảng lãnh đạo.

2.2. Thiết kế bài giảng phù hợp với đối tượng

Năm 2007  Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành  chương trình GDQP-An ninh trình độ ĐH,CĐ (Ban hành kèm theo Quyết định số:81/2007/QĐ-BGDĐTngày 24 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) đây là cơ sở pháp lý để giảng viên phải tuân thủ một cách nghiêm ngặt.
 Bài giảng phải được thiết kế một cách khoa học, hợp lý, đảm bảo phần bài học ở trên lớp và phần hướng dẫn cho sinh viên tự học, tự nghiên cứu.

Phần bài học trên lớp giảng viên phải bảo đảm giảng đủ kiến thức cơ bản, trọng tâm theo quy định của Bộ. Đặc biệt lưu ý việc liên hệ với thực tiễn của nhà trường, đất nước và chuyên ngành đào tạo của sinh viên. 
 Phần hướng dẫn tự nghiên cứu giảng viên cần yêu cầu sinh viên thực hiện nghiêm túc việc tự học, chuẩn bị các nội dung thảo luận.  Nên giới thiệu rõ những nội dung tự học, hướng dẫn cách đọc tài liệu, cách ghi chép. Có thể cung cấp cho sinh viên một số câu hỏi mang tính định hướng và những tài liệu cần thiết giúp cho người học tham khảo. Tuỳ theo đối tượng sinh viên mà giảng viên có các biện pháp kiểm tra nội dụng tự học một cách phù hợp (Ví dụ: có thể yêu cầu sinh viên trả lời câu hỏi trước khi học bài mới; hoặc viết thu hoạch nhỏ, viết tóm tắt những nộidung tự học…). Các nội dung thảo luận phải phân công cho từng cá nhân, nhóm, tổ chuẩn bị trước và phải được giảng viên thông qua. Giảng dạy GDQP cần gắn liền với đặc thù của từng trường,từng khoa, từng chuyên ngành đào tạo.
 Lâu nay, vẫn còn không ít giáo viên chỉ chú ý đến bài giảng mà không chú ý đến đối tượng người học. Trong khi đó, đối tượng nguời học cũng rất khác nhau và đa dạng. Chẳng hạn, sinh viên hệ đào tạo đại học chính quy thường có cùng độ tuổi, cùng trình độ kiến thức và kinh nghiệm. Nhưng ở các hệ đào tạo tại chức, đào tạo từ xa hoặc các khoá bồi dưỡng ngắn hạn thì học viên đa dạng về tuổi tác, khác nhau về nghề nghiệp, lĩnh vực chuyên môn, về kiến thức và kinh nghiệm, động cơ học tập cũng không giống nhau. Vì vậy, để cho bài giảng phù hợp với đối tượng, giảng viên cần chú ý đến khả năng, trình độ tiếp thu của người học để mở rộng hay thu hẹp mức độ nông, sâu của bài học.

2.3. Nghiên cứu và sử dụng hợp lí các tài liệu tham khảo.
- Sử dụng các tài liệu giáo trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì và phối hợp với các Bộ liên quan biên soạn, ban hành chương trình, giáo trình, sách giáo khoa, sách giáo viên, tài liệu tham khảo về GDQP-AN.( cụ thể:1. Sách, giáo trình chính: Giáo trình Giáo dục quốc phòng - an ninh (dùng cho  các trường Đại học, cao đẳng), tập 1, Nxb Giáo dục, 2008. 2. Tài liệu tham khảo:  “Giáo trình Giáo dục quốc phòng” (Dùng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng), tập 1, Nxb Giáo dục, Hà Nội 2003. của Bộ GD&ĐT; Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Chấp hành Trung ương, Ban chỉ đạo tổng kết lý luận, Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua hai mươi năm đổi mới (1986-2006) (Lưu hành nội bộ), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 2005. ; Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, X Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 2001, 2006. và Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI; Luật Quốc phòng, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 2005.; Luật Công an nhân dân, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 2005.; Luật An ninh quốc gia, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 2005 và các tác phẩm HCM toàn tập;Mác Lenin toàn tập…

-  Lưu ý với sinh viên khi nghiên cứu trên các Website có nội dung trái ngược quan điểm đường lối QP-AN của Đảng. 

2.4. Cải tiến phương pháp giảng dạy theo hướng kết hợp nhiều phương pháp khác nhau nhằm tích cực hóa hoạt động nhận thức của sinh viên nhưng phải đảm bảo các nguyên tắc dạy học môn giáo dục quốc phòng.
Hiện nay, dù đã chuyển sang đào tạo theo học chế tín chỉ nhưng phương pháp giảng dạy các môn GDQP chủ yếu vẫn là thuyết trình, độc thoại trên lớp. Đây là phương pháp truyền thống, đã trở nên quen thuộc đối với hầu hết các giảng viên. Theo chúng tôi, điều này có sự hợp lý ở những mức độ nhất định.

- Trước hết, môn GDQP là một trong những môn học nặng về lý luận và tính chính trị-xã hội trực tiếp, mang tính trừu tượng và khái quát cao. Bên cạnh những tri thức khoa học với nhiều khái niệm, thuật ngữ, phạm trù, quy luật cần phải được giải thích rõ, môn học này còn phải chuyển tải đến người học nhiều nội dung quan trọng trong đường lối quân sự, chính sách của Đảng và nhà nước ta. Trong điều kiện các trường chưa có đủ giáo trình và tài liệu tham khảo cho sinh viên, việc sử dụng phương pháp này đã khắc phục được sự thiếu hụt về giáo trình và tài liệu, giúp cho người học nắm được một cách cơ bản nội dung môn học.

- Thứ hai, phương pháp thuyết trình phù hợp với lớp học đông. Hiện nay, ở hệ đào tạo chính quy trường Đại học Nha Trang và các trường khác trong Tỉnh Khánh Hòa  môn GDQP (và nhiều môn học khác như các môn hoc LLCT…) đều phải học theo khối (ghép lớp) với số lượng trung bình  từ 100-150SV. 

- Thứ ba, việc giảng viên sử dụng khá phổ biến phương pháp thuyết trình bởi vì nó đơn giản, dễ vận dụng, không đòi hỏi những phương tiện thiết bị dạy học hiện đại, người học và người giảng đỡ vất vả.

Từ năm học 2010-2011 Trường Đại học Nha Trang đã chuyển sang đào tạo theo học chế tín chỉ đối với khóa 52, nhưng trong điều kiện thực tế hiện nay, chúng ta chưa thể “chia tay” với phương pháp thuyết trình truyền thống mà chỉ có thể cải tiến bằng cách kết hợp nó với các phương pháp khác nhằm tích cực hóa hoạt động nhận thức của sinh viên. Với kinh nghiệm của mình trong thực tiễn giảng dạy, chúng tôi cho rằng trong giờ lên lớp, giảng viên nên kết hợp nhiều phương pháp giảng dạy khác nhau tuỳ thuộc vào nội dung bài giảng, điều kiện lớp học và đối tượng sinh viên. Nên kết hợp phương pháp thuyết trình với nêu vấn đề, vấn đáp và đối thoại. Sự kết hợp này cùng một lúc phát huy được những ưu điểm và khắc phục được những hạn chế của từng phương pháp, hạn chế tính thụ động, ỷ lại trong việc tiếp thu kiến thức của sinh viên,buộc người học phải tập trung vào bài giảng, phải suy nghĩ, đóng góp ý kiến xây dựng bài học. Sự kết hợp này đòi hỏi cả thầy và trò phải nỗ lực cao, phải đầu tư nhiều thời gian và công sức cho bài giảng.

Việc tăng cường dạy học nêu vấn đề và vấn đáp, đối thoại đòi hỏi giảng viên phải có kiến thức sâu rộng, phải chuẩn bị kĩ giáo án và thường xuyên cập nhật những tri thức, thông tin mới. Trong từng chương, từng phần, giảng viên phải xây dựng được các tình huống có vấn đề. Đó là các tình huống đòi hỏi sự tìm tòi, đào sâu suy nghĩ, phát triển và mở rộng kiến thức. Trong giờ học nên khuyến khích sinh viên trả lời, đối thoại. Giảng viên không nên “bỏ lửng” những câu hỏi, những thắc mắc của sinh viên, kể cả khi sinh viên có những ý kiến không thuận với mình, mà phải chủ động giải đáp một cách ngắn gọn và thuyết phục. Tuỳ theo điều kiện cụ thể mà mở rộng không gian giao tiếp. Đối với nhưng vấn đề mới, khó mà giảng viên chưa đủ điều kiện giải đáp thì cần khuyến khích sinh viên tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo của người học.

Những năm gần đây, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, giảng dạy với sự trợ giúp của máy tính, giảng dạy đa phương tiện đã ra đời và ngày càng trở nên thông dụng. Trung tâm GDQP Khánh Hòa- Trường Đại học Nha trang hiện nay, hình thức giảng dạy này đã trở nên phổ biến đối với cán bộ giảng dạy trong Trung tâm.
Nhưng cán bộ giảng dạy phải đảm bảo các nguyên tắc dạy học môn GDQP như sau:











2.5. Chú ý liên hệ với thực tiễn trong Nhà trường, đất nước và quốc tế, với đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước 
Giảng dạy các môn GDQP hiện nay gặp rất nhiều khó khăn. Bởi lẽ, công cuộc đổi mới đất nước đang đặt ra nhu cầu nhận diện và hiểu biết ngày càng rõ hơn về chủ nghĩa xã hội vừa trong tổng thể trên những nguyên tắc cơ bản, vừa trong mục tiêu với những đường nét cụ thể. Thế nhưng, trước những thay đổi của tình hình trong nước và quốc tế, có nhiều vấn đề nảy sinh trong thực tiễn mà chúng ta chưa kịp tổng kết để bổ sung, phát triển về lý luận. Điều này đã tạo nên sự thiếu thống nhất, sự tách rời giữa lý luận và thực tiễn, làm cho lý luận thiếu sức thuyết phục. Để khắc phục khó khăn này, trung tâm GDQP Khánh Hòa  hằng năm Vụ GDQP - Bộ giáo dục và Đào tạo đã tổ chức các lớp tập huấn để bồi dưỡng thêm về chuyên môn, phổ biến những thông tin mới nhấtvề tình hình chính trị-kinh tế-xã hội của đất nước, tình hình khu vực và quốc tế cho đội ngũ giảng viên GDQP. Điều này thực sự có ích trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy.

Để nâng cao chất lượng giảng dạy, trong từng bài giảng, giảng viên cần chú ý liên hệ với thực tiễn trong nhà trường, địa phương, trong nước và quốc tế, với đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Có thực tiễn minh họa bài giảng sẽ hay hơn và sinh động hơn, người học sẽ tiếp thu nhanh và dễ hiểu bài. Tuy nhiên, không phải tất cả các nội dung trong bài giảng đều có ví dụ thực tế, mà phải tuỳ thuộc vào từng vấn đề cụ thể. Với những nội dung quan trọng, cần thiết phải làm rõ hay muốn tăng thêm tính thuyết phục cho người học dễ hiểu thì giảng viên phải chú ý liên hệ thực tiễn. Các sự kiện thực tế đưa vào bài giảng phải có thực, có ý nghĩa, mang tính điển hình, tính thời sự và phải có sự phân tích, lý giải ở những mức độ nhất định để bảo đảm sự thống nhất, sự gắn kết giữa lý luận và thực tiễn.Vận dụng đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước vào chương trình môn học là một trong những chức năng, nhiệm vụ của GDQP. Trong bối cảnh cuộc đấu tranh trên mặt trận Quốc phòng-an ninh,văn hoá, tư tưởng, lý luận đang diễn ra gay gắt, phức tạp như hiện nay thì việc làm này càng trở nên cần thiết và góp phần giáo dục đường lối quân sự, quốc phòng an ninh cho sinh viên, định hướng nhận thức và hoạt động thực tiễn cho người học. Liên hệ với đường lối quốc phòng an ninh của Đảng, giảng viên nên tập trung vào các quan điểm cơ bản trong các văn kiện Đại hội Đảng (nhất là Đại hội X,XI) và các nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương. Về chính sách và pháp luật của nhà nước cần chú ý liên hệ với Hiến pháp và các văn bản luật lớn. Hiện nay sinh viên đang học môn GDQP. Vấn đề là ở chỗ khi liên hệ giảng viên phải thật chọn lọc. Tránh vận dụng một cách chung chung, gò ép, trùng lặp một vấn đề, một quan điểm trong nhiều chương. Cần chủ động bám sát đối tượng nghiên cứu của môn GDQP để không lạm dụng hoặc đi quá xa nội dung môn học.

2.6.Vận dụng một số phương pháp dạy học phát huy tích tích cực nhận thức trong giảng dạy môn GDQP 
.


3. Kết luận

Nâng cao chất lượng giảng dạy GDQPlà một nội dung quan trọng trong công tác giáo dục tư tưởng Quốc phòng an ninh hiện nay. Để nâng cao chất lượng giảng dạy môn GDQP-An ninh theo học chế tín chỉ, mỗi giảng viên cần nhận thức sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò của môn học; tích cực nâng cao chất lượng bài giảng; thực hiện đổi mới nội dung chương trình; cải tiến phương pháp giảngdạy; nắm vững tình hình thời sự, chính trị, quân sự- an ninh, trong nước và quốc tế để đáp ứng những yêu cầu mới của sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Mỗi giảng viên phải có kế hoạch tự phấn đấu để nâng cao trình độ học vấn,c huyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học và khả năng sử dụng các phương tiện hiện đại phục vụ cho việc giảng dạy và nghiên cứu khoa học.
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